
PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo Công văn số         /KTTV-DBQG ngày     tháng 5 năm 2026 

của Cục Khí tượng Thủy văn) 

1. Danh sách các đơn vị chuyển giao bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do áp 

thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão 

 

STT Đơn vị 

1  
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

2  Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng 

3  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

4  Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng 

5  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

6  Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

7  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

8  Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

9  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

10  Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

11  Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

12  Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 

13  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

14  Ủy ban nhân dân Hưng Yên 

15  Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

16  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

17  Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

18  Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

19  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

20  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

21  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

22  Ủy ban nhân dân Thành phố Huế 

23  Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng 

24  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

25  Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

26  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

27  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

28  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

29  Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai 

30  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

31  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

32  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

33  Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ 

34  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 



35  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

36  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

 

2. Đường dẫn tài liệu  

1. Tài liệu của tỉnh Quảng Ninh: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgAQLYFZ1HePTp2DSV5y0AlrATd_

G2eEMoyVQWrDYjbrnFE?e=W3uTdZ 

2. Tài liệu của Thành phố Hải Phòng: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCR9Q_97llxTosoEBcHIDbKAQ01Q

szX0scLDeZcmPzfmqc?e=bNQEcf 

3. Tài liệu của tỉnh Lạng Sơn: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBh05gZ5QKoS4OyjTOUZKmfAV9g

0eRoKEBI5JPYlsFYp18?e=dkl5gc 

4. Tài liệu của tỉnh Cao Bằng: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDyu7tUWGoITJPNYafqYJIUARAK

51JyhJg_JHnGg_ejc7g?e=YJc0ll 

5. Tài liệu của tỉnh Bắc Ninh: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgAhGR0ppAFAToMa5tsaFuh4ATjpv

4wDTalCgnBsO4k4QUY?e=PX98gK 

6. Tài liệu của tỉnh Tuyên Quang: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBxO60nNVckQo9SL2b01utFAcTxM

kXRZ4nwQqB04beih7U?e=VOqmib 

7. Tài liệu của tỉnh Thái Nguyên: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDq6KCaB2pkTbffaRIw0C1CASYLZ

D6RCxQOjHTEMpnSMws?e=1swjxG 

8. Tài liệu của tỉnh Lào Cai: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDsqf1iOm20SIvrvh-

HoZieAbmR93jYXRPLjLXd73BXcYI?e=EavAXO 

9. Tài liệu của tỉnh Phú Thọ: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCviqwcZdRIQo2T7u-

RysujATVuqdBUSRLFhKac87I0rGM?e=8Dffuz 

10. Tài liệu của Thành phố Hà Nội: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgD-

U40j4ATSRZo7ImcqCexIATLud0-Ml867-FQyXlHQGc4?e=8sVKJw 

11. Tài liệu của tỉnh Ninh Bình: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBq_KvuH-

uNToKDIvKyGBDAASSlr2d6BsfjIBh0wTeMmEY?e=MzEc2d 

12. Tài liệu của tỉnh Hưng Yên: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBjLOcq61wjS6Ug0H3-LTg_Aey-

EoANRfUXLaGDSS87nLc?e=EaoS2H 



13. Tài liệu của tỉnh Lai Châu: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCbgE27O-

QbQZCFZxbkbsICAQC6WWE0Zlt_oclsZS-xPOs?e=lN2L9h 

14. Tài liệu của tỉnh Điện Biên: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDPQ12_aFtaSZtaWsDsXmn-

AbJZ6h9BPa1QgIwKEA3ZdMM?e=pjDiKC 

15. Tài liệu của tỉnh Sơn La: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgAsH35lYvvES7jjVMKMFue-

AT_vhGm_a7xUPCdO4UGV-kU?e=raAbg2 

16. Tài liệu của tỉnh Thanh Hóa: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCekHZSdJPzSIus1qk-

WJyjAbgNPfvrB7QbqQb3o8aID1U?e=uuGjRi 

17. Tài liệu của tỉnh Nghệ An: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgD0jelMBZvRQKJxHt-

Ek_OQAYho77T99TA7yWu-badNrHA?e=gH5wfh 

18. Tài liệu của tỉnh Hà Tĩnh: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDkbJydI2osT4xuHsF-

Oe4JARVmCqXsAjfYApnutvDsqTs?e=hQ9OZR 

19. Tài liệu của tỉnh Quảng Trị: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDSrSCRsaFiSZa6jCR2VJEJAWOZO

gW319_bJ8DqwfcYfE0?e=e9k2mi 

20. Tài liệu của Thành phố Huế: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBEYbmxxMCLSbiO9cx0OwCsAYa

LrxKwm5LRnxb84NGo6Js?e=g4dqyU 

21. Tài liệu của Thành phố Đà Nẵng: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBh7xBL95inT4NgpDHi_0MgAbwvz

Bf64vuFHxp2ni3CTN4?e=iSiUOy 

22. Tài liệu của tỉnh Quảng Ngãi: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBS0yPiS3SJQrM-

aIviv9LmAQoMWu_ecfJH1TCOcOdF92Q?e=4klUTK 

23. Tài liệu của tỉnh Gia Lai: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgD8h1vgPVqQSK2XdRVFhdc3Ad4w

__MGTHOz5gnJSmq3eek?e=aoTNy6 

24. Tài liệu của tỉnh Đắk Lắk: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCEq4IYCzbyRbLLPAJ1NYd2AbT7

0KYcjQMRBTKr1u_ACvI?e=g3spCj 

25. Tài liệu của tỉnh Khánh Hòa: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBxNnqoY--

LSoo9TgD3PcZnATl9iouI08U28858AC6uPFA?e=tWM5Io 



26. Tài liệu của tỉnh Lâm Đồng: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBWcmUMB0IoR447Ei3er0I9AWfjtS

h8Dj1taYMQjNr6dbI?e=95IL7b 

27. Tài liệu của Thành phố Đồng Nai: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDzD_3iwqtmQoecQHltauMoARt3A

Bnlnz8yUbsgLiGCdSk?e=cGzEmA 

28. Tài liệu của Thành phố Hồ Chí Minh: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgCrcyXoO8_ETaq5aTZUcL8SAVncS

GFMVnjS0XMtrlWNAGo?e=V1cEe5 

29. Tài liệu của tỉnh Tây Ninh: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBYX6UQe8jtRp7E5yn7h9AGAdJIR

2nAxCZq8RFKU5dmd2Y?e=3V9bHT 

30. Tài liệu của tỉnh Đồng Tháp: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgDGL3nf3cdLTqghRq-

IwU38AWIJxCH3ZOjwJ7G1_0lBBPg?e=XNxPZl 

31. Tài liệu của Thành phố Cần Thơ: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBpyTKI-

4rOSbZLUStoLJeLAe_FBHlRu86tcllVu5Tzhtg?e=osRcOk 

32. Tài liệu của tỉnh An Giang: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBrOMsCDWoiQLiTfO55BBx0Ad5R

RbN40sgskhA9SoXbDXE?e=Hk3oEZ 

33. Tài liệu của tỉnh Cà Mau: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBqOnKeL60IR5qXb3Ptai1vAfpDUC

XSPGFozp567Nk92Ro?e=qJvkhi 

34. Tài liệu của tỉnh Vĩnh Long: 

https://1drv.ms/f/c/d098c635aef9e358/IgBN2Kqogen-SqDf-

HXrvWGhAXDP8PD7AMlDobz77ftpMNw?e=1LIPtJ 
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